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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3294/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực The dục the thao 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thê thao tại Tờ trình sô 3378/TTr-
SVHTT ngày 11 tháng 7 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 37 thủ tục hành chính 
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trong lĩnh vực Thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể 
thao, gồm: 01 thủ tục hành chính chuẩn hóa, 01 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục 
hành chính sửa đổi, 29 thủ tục hành chính thay thế, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ 
(trong đó có 01 thủ tục hành chính do được thay thế). 

Danh mục của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến các thủ tục: 

Thủ tục hành chính có thứ tự A.1, A.2, A.25 ban hành kèm theo Quyết định số 
3814/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thủ tục hành chính có thứ tự A.1, A.2, B.1 ban hành kèm theo Quyết định số 
5920/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính thay thế 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 
THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 
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A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 
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phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Thể dục thể thao 
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1. Thủ tục công 
nhận câu lạc 
bộ thể thao cơ 
sở 

Trong 07 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 
2006. 

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 
6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, 
Thể thao. 

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 
tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và 
hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 
2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



B.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA LIÊN ĐOÀN THỂ THAO THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

Lĩnh vực Lĩnh vực The dục the thao 

1. Thủ tục đăng 
cai giải thi đấu, 
trận thi đấu thể 
thao thành tích 
cao khác do liên 
đoàn thể thao 
tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương tổ chức. 
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Liên đoàn 
thể thao 
Thành 
phố Hồ 

Chí Minh 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 
2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 
tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 
năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Thể dục thể thao 

1. Thủ tục đăng 
cai tổ chức giải 
thi đấu vô địch 
từng môn thể 
thao của tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung 

10 ngày 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao -
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến Nghé, 

Không - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 
tháng 6 năm 2018. 

- Thông tư số 16/2014/TT-
BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 
2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

1. Cơ gian giải 
quyết: Sở Văn hóa 
và Thể thao. 
2. Trình tự thực 
hiện: 
- Tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu tổ LO >0 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ương Quận 1 lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể 
thao. 

- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn 
hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

- Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 
14 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ủy quyền 
cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận - huyện thực 
hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

chức giải thi đấu 
vô địch từng môn 
thể thao của 
Thành phố nộp hồ 
sơ tại Sở Văn hoá 
và Thể thao. 
- Trong thời hạn 
10 ngày, kể tử 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Giám 
đốc Sở Văn hóa 
quyết định tổ chức 
giải thể thao; 
trường hợp từ 
chối phải trả lời 
bằng văn bản và 
nêu rõ lý do. 

2. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
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Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 
tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

doanh hoạt 
động thể thao 
của câu lạc bộ 
thể thao 
chuyên nghiệp 

nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 

Khởi, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1 

2018. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 

29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn 
hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch 

3. Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
trong trường 
hợp thay đổi 
nội dung ghi 
trong giấy 
chứng nhận 

05 ngày 
làm việc, 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
theo quy 
định 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao -
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 
11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao 
ngày 14 tháng 6 năm 2018. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 
29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL 
ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 
thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

to 

Thủ tục cấp lại 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
trong trường 
hợp bị mất 
hoặc hư hỏng 

05 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
theo quy 
định. 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao -
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 
tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thể dục, thể 
thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 
29 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 
2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn 
hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
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D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

Lĩnh vực Thể dục thể thao 

1. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 
- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
động thể thao Nghé, Quận 

1 
2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

2. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Yoga 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định điều kiện chuyên môn tổ 
chức tập luyện và thi đấu môn Yoga. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

3. Thủ tục cấp 
giấy chứng 

07 ngày 
làm việc, 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Golf 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

164 Đông 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 
- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05 
tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định điều kiện chuyên môn tổ 
chức tập luyện và thi đấu môn Golf. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

4. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Cầu lông 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
lông. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

5. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Taekwondo 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Taekwondo. 
- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 

12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

6. Thủ tục cấp 
giấy chứng 

07 ngày 
làm việc, 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Karate 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

164 Đông 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 
- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Karate. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

7. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Bơi, Lặn 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, 
Lặn. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

8. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Billards & 
Snooker 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Billiards & Snooker. 

Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

9. Thủ tục cấp 07 ngày Sở Văn hóa Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Bóng bàn 

làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

và Thể thao -
164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Bóng bàn. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

10. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Dù lượn và 
Diều bay 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù 
lượn và môn Diều bay. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

11. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Khiêu vũ thể 
thao 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 07/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Khiêu vũ thể thao. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
và Du lịch. 

12. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Thể dục thẩm 
mỹ 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 08/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể 
dục thẩm mỹ. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

13. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
Judo 

- Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Judo. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

14. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Thể dục thể 
hình và 
Fitness 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể 
dục thể hình và Fitness. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
công bố thủ tục hành chính chuân hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

15. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Lân Sư Rồng 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 11/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 
tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân 
Sư Rồng. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuân hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

16. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
động thể thao 
đối với môn 
Vũ đạo thể 
thao giải trí 

1 năm 2019 quy định chi tiêt một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 12/2018/TT-BVHTTDL ngày 07 
tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiêt 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ 
đạo thể thao giải trí. 

- Quyêt định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

17. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Quyền anh 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiêt một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 08 
tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiêt 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Quyền anh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
- Quyêt định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 

12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

18. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Võ cổ truyền, 
Vovinan 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiêt một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 14/2018/TT-BVHTTDL ngày 09 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiêt 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ 
cổ truyền, môn Vovinam. 

- Quyêt định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

19. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 

Sở Văn hóa 
và Thể thao -

164 Đồng 
Khởi, 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Mô tô nước 
trên biển 

nhận đủ hô 
sơ hợp lệ 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL ngày 16 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô 
tô nước trên biển. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

20. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Bóng đá 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hô 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
- 164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
Bóng đá. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

21. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Quần vợt 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
- 164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL ngày 20 
tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Quần vợt. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

22. Thủ tục cấp 
giấy chứng 

07 ngày 
làm việc, 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Patin 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- 164 Đồng 
Khởi, 

phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 
- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL ngày 03 
tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Patin. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

23. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Lặn biển thể 
thao giải trí 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
- 164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 05 
tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn 
biển thể thao giải trí. 

- Quyêt định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

24. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Bắn súng thể 
thao 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
- 164 Đồng 

Khởi, 
phường Bên 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiêt một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL ngày 05 
tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiêt 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn 
súng thể thao. 

- Quyêt định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

25. Thủ tục cấp 07 ngày Sở Văn hóa Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
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giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Bóng ném 

làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

và Thể thao 
- 164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 
tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Bóng ném. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

26. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Wushu 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
- 164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL ngày 28 
tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Wushu. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

27. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Leo núi thể 
thao 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
- 164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL ngày 26 
tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo 
núi thể thao. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
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Phí, lệ 
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chú 
28. Thủ tục cấp 

giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Bóng rổ 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
- 164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

Không - Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BVHTTDL ngày 05 
tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn 
Bóng rổ. 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

29. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện kinh 
doanh hoạt 
động thể thao 
đối với môn 
Đấu kiếm thể 

Sở Văn hóa 
và Thể thao 
- 164 Đồng 

Khởi, 
phường Bến 
Nghé, Quận 

1 

- Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 
dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018. 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 

năm 2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BVHTTDL ngày 02 
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Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
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chú 
thao tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiêt 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu 
kiêm thể thao. 

- Quyêt định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 
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Đ. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 Thủ tục trang bị vũ khí thể thao - Luật Quản lý, sử dụng vũ khi, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
- Quyêt định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao đối với doanh nghiệp 

Quyêt định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
(Được thay thê bởi các thủ tục từ I.1 đên I.29 của Quyêt định này) 


